	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

TRUNG TÂM BDNVHH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 43SCNB3, 43LTTCNL1, 43LTCĐNL2
Tuần từ 07-13/3/2016
	Lớp
	Tiết

5
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Phòng học

	
	
	07/3
	08/3
	09/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	

	43LTCĐNL2
	S
	
	
	
	
	
	
	
	P. 02
T 2 nhà Xưởng mới

	
	C
	MĐHH2 
(V.Quyết)
	Anh văn
(C.Nga)
	Trực ca
(N.Tuấn)
	K. Tượng
(Đ.Lợi)
	MĐHH2 
(V.Quyết)
	
	
	

	43LTTCNL1
	Môn học: An toàn 2 (Từ ngày 07-13/3/2016)
Giảng viên: Vũ Ngọc Hùng

	43SCNB3
	Môn học: Vận hành, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị trên Boong(Từ ngày 07-13/3/2016)
Giảng viên: Vũ Ngọc Hùng

	Họ Tên GV – HLV
	Chức danh
	Đ thoại LT
	Họ Tên GV - HLV
	Chức danh
	Đ thoại LT
	GHI CHÚ

	Phạm Mạnh Cường
	G.đốc TT ĐBDBDNV
	0913242739
	Cao Đức Bản
	TP ĐBCLĐT
	0934509264
	

	Nguyễn Văn Trọng
	TK ĐKTB
	0912238348
	Lê Thanh Sơn
	Giảng viên
	0983758159
	

	Nguyễn Tiến Dũng
	Giảng viên
	0982553981
	Trần Xuân Tá
	Giảng viên
	0912423038
	

	Nguyễn Đức Trung
	Giảng viên
	0902003768
	Đỗ Đức Lợi
	Giảng viên
	0903583583
	

	Phạm Ngọc Anh
	Giảng viên
	0934305618
	Đỗ Văn Quyết
	Giảng viên
	01276046790
	

	Đoàn Tân Thành
	Giảng Viên
	0948438192
	Hoàng Văn Hương
	Giảng viên
	0912489133
	

	Trần Thị Thanh Nga
	Giảng viên
	01263406909
	Nguyễn Đăng Đông
	Giảng Viên
	0984354608
	

	Hoàng Ngọc Tuấn
	Giảng viên
	0912160097
	
	
	
	


                 TRUNG TÂM ĐTBDNVHH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

TRUNG TÂM BDNVHH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 43LTCĐNM2, 43LTTCNM2, 43LTTCNM2
Tuần từ 07-13/3/2016

	Lớp
	Tiết

5
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	Phòng học

	
	
	07/3
	08/3
	09/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	

	43LTCĐNM2


	S
	
	
	
	
	
	T.Anh

(C.Bích)
	
	P. 01
T 2 nhà Xưởng mới

	
	C
	DC đốt trong 2
(T.Phong)
	NLCT Máy
(C. Hảo)
	T.Anh

(C.Bích)
	DC đốt trong 2
(T.Phong)
	NLCT Máy
(C. Hảo)
	
	
	

	43LTTCNM2

T11


	S
	KTHĐLTT

(T.Phong)
	KT nồi hơi TT

(C.Xuyên)
	KT nồi hơi TT

(C.Xuyên)
	KT nồi hơi TT

(C.Xuyên)
	KT nồi hơi TT

(C.Xuyên)
	
	
	P. 206
Nhà A3

	
	C
	
	
	
	
	
	KTHĐLTT

(T.Phong)
	
	

	
	T
	BDSC Diesel TT

(T .Hiến)
	BDSC Diesel TT

(T .Hiến)
	BDSC Diesel TT

(T .Hiến)
	
	
	
	
	

	43LTTCNM2
	Môn học: Trực ca & Động cơ Diesel tàu thủy (học từ ngày: 07-13//3/2015)

Giảng viên: Lê Văn Chung

	Họ Tên GV - HLV
	Chức danh
	Đ thoại LT
	Họ Tên GV - HLV
	Chức danh
	Đ thoại LT
	GHI CHÚ

	Phạm Mạnh Cường
	G.đốc TrungT ĐBDBDNV
	0913242739
	Trần Đức Hòa
	P Khoa MKT
	0904072672
	

	Lê Đức Tuấn
	T Khoa CK
	0904116867
	Chu Đình Hà
	T Khoa MKT
	0913560504
	

	Lê Văn Chung
	Giảng Viên
	0988778498
	Trần Thị Thu Hương
	Giảng viên
	01227227737
	

	Tống Thị Xuyên
	Giảng viên
	0936589568
	Phạm Hồng Dương
	Giảng Viên
	0902236868
	

	Bùi Thanh Tùng
	Giảng viên
	0917456886
	Lê Anh Phong
	Giảng Viên
	01222826996
	

	Hoàng Thị Thúy Hảo
	Giảng Viên
	0906161272
	Trịnh Bích Thủy
	Giảng viên
	0936972282
	

	Lê Huy Thụ
	Giảng Viên
	0942127286
	Quyền Đình Hiến
	Giảng viên
	0904394242
	

	Vũ Huy Trường
	Giảng viên
	0907338747
	Lê Anh Phong
	Giảng Viên
	01222826996
	

	Trịnh Bích Thủy
	Giảng viên
	0936972282
	Nguyễn Thị Bích
	Giảng viên
	0946509398
	


                 TRUNG TÂM ĐTBDNVHH

